
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND Ninh Bình, ngày         tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương 

cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình 
trong Chương trình giáo dục phổ thông 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 142/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 
Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tiêu chuẩn, quy trình 
biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn 
sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định sách giáo khoa; 
Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, 
quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên 
soạn sách giáo khoa; tổ chức của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa 
ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 05/2022/TT-BGDĐT 
ngày 19 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, 
bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa 
sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức 
và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm 
theo Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 
116/TTr-SGDĐT ngày 05 tháng 12 năm 2025. 
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu 
học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình trong Chương trình 
giáo dục phổ thông (sau đây gọi là Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương) 
gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương:

Tham mưu, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc tổ chức biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học, 
trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Ninh Bình trong Chương trình giáo dục 
phổ thông theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo 
yêu cầu, chất lượng, tiến độ đã đề ra. 

Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương được phép sử dụng con dấu 
của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình trong quá trình thực hiện công việc; 
nhiệm vụ của các thành viên do Trưởng ban phân công và tự giải thể sau khi 
hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục 
và Đào tạo, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các xã, phường; các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:                                                                                
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5,6.
PD_VP6_15.QĐGD

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Lan Anh
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DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH CẤP TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2025
 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. Trưởng ban
ThS. Ngô Quang Tuệ - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.                
II. Phó Trưởng ban
ThS. Nguyễn Thúy Hường - Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 
III. Thư ký
1. ThS. Phạm Văn Tỉnh - Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo;
2. ThS. Phạm Thị Xuân Thuỷ - Chuyên viên, Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo.                      
IV. Ủy viên

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị
Trình độ 

chuyên môn

1 Nguyễn Đình Phú Trưởng phòng Đào tạo, Sở Nội vụ Thạc sĩ

2 Lê Thị Hạnh Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển 
Du lịch, Sở Du lịch Cử nhân

3 Nguyễn Thị Thuý Nga
Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hoá,
Sở Văn hoá và Thể thao

Cử nhân

4 Phạm Thị Tuất Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thạc sĩ

5 Đinh Văn Viễn Phó Chủ tịch, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Tiến sĩ

6. Nguyễn Thị Thái Hà
Chuyên viên, Phòng Lý luận chính trị, 
Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy

Thạc sĩ

7 Nguyễn Thuỳ Dương Chuyên viên, Phòng Hành chính sự nghiệp, 
Sở Tài chính Thạc sĩ

8 Hoàng Thị Minh Thống kê viên chính, Thống kê tỉnh Cử nhân

9 Đặng Diệu Thoa Giáo viên, Hội viên Hội văn học nghệ 
thuật tỉnh Cử nhân

10 Trần Thị Vân Anh Chuyên viên, Phòng Giáo dục Tiểu học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo Thạc sĩ
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TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị
Trình độ 

chuyên môn

11 Phạm Hồng Thái Chuyên viên, Phòng Giáo dục Tiểu học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo Cử nhân

12 Phạm Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trác Văn, 
phường Duy Tiên

Cử nhân

13 Chu Văn Toàn Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Lê Hồ, 
phường Lê Hồ Thạc sĩ

14 Đinh Thị Tuyết Mai
Giáo viên, Trường Tiểu học A Kiện Khê,
phường Châu Sơn 

Cử nhân

15 Phạm Tiến Dũng Giáo viên, Trường Tiểu học Nhân Khang, xã 
Vĩnh Trụ Cử nhân

16 Chu Thị Hải Yến Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Nhân Chính, 
xã Vĩnh Trụ Cử nhân

17 Mai Tiến Dũng Cán bộ, Phòng Văn hoá - Xã hội, xã Yên Từ Cử nhân

18 Đào Xuân Khương Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Kim Định, 
xã Kim Sơn Cử nhân

19 Trần Đình Sáng Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Yên Quang, 
xã Nho Quan Cử nhân

20 Hoàng Xuân Quỳnh
Giáo viên, Trường Tiểu học Gia Vân, 
xã Gia Vân

Cử nhân

21 Hoàng Thanh Bình Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, 
phường Đông A Thạc sĩ

22 Trần Văn Hiếu Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Xuân Trường, 
xã Xuân Trường Cử nhân

23 Phạm Thị Hoa Giáo viên, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, 
phường Nam Định Cử nhân

24 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên, Trường Tiểu học Mỹ Hưng, 
phường Mỹ Lộc Cử nhân

25 Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 
phường Nam Định Thạc sĩ

26 Nguyễn Ngọc Hoàn
Giáo viên, Trường Tiểu học B Kiện Khê, 
phường Châu Sơn

Cử nhân

(Danh sách trên có 30 người)
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DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2025

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. Trưởng ban
ThS. Bùi Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
II. Phó Trưởng ban
1. ThS. Cao Văn Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Phó trưởng ban thường trực;   
2. ThS. Vũ Thị Hồng Nga - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo;
3. CN. Ngô Hà Vũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.
III. Thư ký
1. ThS. Vũ Thị Mỹ Hạnh - Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo;
2. ThS. Trương Văn Nhường - Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, Sở 

Giáo dục và Đào tạo.
IV. Ủy viên

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

1 Nguyễn Đình Phú Trưởng phòng Đào tạo, Sở Nội vụ Thạc sĩ

2 Lê Thị Hạnh Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển 
Du lịch, Sở Du lịch Cử nhân

3 Nguyễn Thị Thuý Nga Phó Trưởng phòng Quản lý Văn hoá, 
Sở Văn hoá và Thể thao Cử nhân

4 Vũ Đại An Phó Trưởng phòng Khoa học, Sở Khoa học 
và Công nghệ Tiến sĩ

5 Nguyễn Thị Thái Hà
Chuyên viên, Phòng Lý luận chính trị 
Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy

Cử nhân

6 Nguyễn Thuỳ Dương Phó Chi cục trưởng, Chi cục Bảo vệ Môi trường, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường Thạc sĩ

7 Hoàng Thị Minh Thống kê viên chính, Thống kê tỉnh Cử nhân

8 Đào Loan Phương Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tổng hợp, 
Sở Công thương Cử nhân

9 Đặng Diệu Thoa Giáo viên, Hội viên Hội Văn học 
nghệ thuật tỉnh Cử nhân

10 Lê Thị Phương Lan Giáo viên, Trường THPT chuyên Lương 
Văn Tụy Thạc sĩ
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TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

11 Lê Thị Hồng Vân Cán bộ, Phòng Văn hoá - Xã hội, 
phường Hoa Lư Thạc sĩ

12 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên, Trường THCS Ninh Bình - Bạc Liêu, 
phường Hoa Lư Cử nhân

13 Nguyễn Văn Nhượng Giáo viên, Trường THCS Giao Hải, 
xã Giao Phúc Cử nhân

14 Trần Minh Thanh Giáo viên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Thạc sĩ

15 Nguyễn Thị Thúy Hường Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Đinh 
Công Tráng, xã Tân Thanh Cử nhân

16 Lê Thị Hồng Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Chu 
Văn An, phường Kim Bảng Cử nhân

17 Lê Thị Huệ Giáo viên, Trường Phổ thông thực hành 
Sư phạm Tràng An Thạc sĩ

18 Lê Thị Bình Giáo viên, Trường THCS Lê Hồng Phong, 
phường Hoa Lư Cử nhân

19 Dương Thị Phương Giáo viên, Trường THCS Vũ Phạm Khải, 
xã Yên Mạc Cử nhân

20 Nguyễn Thị Kim Oanh Giáo viên, Trường THCS Mỹ Xá, phường 
Thành Nam Cử nhân

21 Nguyễn Thị Bình Giáo viên, Trường THCS Trần Huy Liệu, 
xã Vụ Bản Cử nhân

22 Đoàn Thanh Huyền Giáo viên, Trường THCS Trần Phú, 
phường Phủ Lý Cử nhân

23 Nguyễn Thị Thanh Ngân Giáo viên, Trường THCS Nam Cao, 
xã Vĩnh Trụ Cử nhân

24 Vũ Thị Bích Liên Phó Hiệu trường, Trường THCS Khánh An, 
phường Tây Hoa Lư Cử nhân

25 Trịnh Anh Tuấn Giáo viên, Trường THCS Ninh Nhất, 
phường Hoa Lư Cử nhân

26 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Giáo viên, Trường THPT A Hải Hậu Cử nhân
27 Vũ Thị Thu Giáo viên, Trường THPT A Trần Hưng Đạo Cử nhân

28 Vũ Quang Biên Giáo viên, Trường THCS Đào Sư Tích, 
xã Cổ Lễ Cử nhân

29 Trần Thị Loan Giáo viên, Trường THCS An Ninh,
xã Bình Giang Cử nhân

30 Nguyễn Thị Tam Giáo viên, Trường THCS Nguyễn Hữu Tiến, 
phường Duy Tiên Cử nhân

31 Nguyễn Thị Thúy Vân Giáo viên, Trường THCS Ninh Hải, 
phường Nam Hoa Lư Cử nhân

32 Phan Thị Thanh Hoa Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Tô Hiệu, 
phường Nam Định Cử nhân

33 Phạm Thị Thanh Tâm Giáo viên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Cử nhân
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TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

34 Chu Thị Huyền Giáo viên, Trường THPT C Kim Bảng Cử nhân
35 Trần Thị Nhung Giáo viên, Trường THPT A Duy Tiên Cử nhân

36 Trịnh Thị Hồng Lịch Giáo viên, Trường THCS Ninh Hải, 
phường Nam Hoa Lư Cử nhân

37 Vũ Thị Thu Hằng Phó Hiệu trưởng, Trường THCS Lý Tự Trọng, 
phường Hoa Lư Thạc sĩ

38 Vũ Thị Thuý Hường Giáo viên, Trường THCS Khánh Nhạc, 
xã Khánh Nhạc Cử nhân

39 Nguyễn Ánh Dương Giáo viên, Trường THCS Phùng Chí 
Kiên, phường Nam Định Cử nhân

40 Trần Thị Giang Giáo viên, Trường THCS Liên Bảo, 
phường Trường Thi Cử nhân

41 Nguyễn Minh Kiều Nga Giáo viên, Trường THCS Yên Nam, 
phường Duy Tiên Cử nhân

42 Bùi Thị Duyên Giáo viên, Trường THCS Liêm Tuyền, 
phường Châu Sơn Cử nhân

43 Phan Nguyễn Giáo viên, Trường THCS Khánh Hải,
xã Yên Khánh Cử nhân

44 Lê Thị Phương Giáo viên, Trường THCS Khánh Thủy,
xã Khánh Hội Cử nhân

45 Kù Kao Khải Giáo viên, Trường THCS Kim Tân, 
xã Kim Tân Cử nhân

46 Vũ Nhất Thiết Giáo viên, Trường THCS Nghĩa Đồng, 
xã Đồng Thịnh Cử nhân

47 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên, Trường THCS Trần Phú, 
phường Phủ Lý Cử nhân

48 Phạm Văn Tưởng Giáo viên, trường THCS Hoàng Tây, 
phường Kim Thanh Cử nhân

49 Vũ Ngọc Hạnh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT B Trần 
Hưng Đạo Thạc sĩ

50 Phạm Hồng Minh Giáo viên, Trường THCS thị trấn Yên Ninh, 
xã Yên Khánh Thạc sĩ

51 Ngô Thị Thúy Giáo viên, Trường THCS Yên Quang, 
xã Ý Yên Cử nhân

52 Trần Thị Tự Giáo viên, Trường THCS Yên Minh, 
xã Tân Minh Cử nhân

53 Phạm Thị Kim Anh Giáo viên, Trường THCS Tân Thanh, 
xã Tân Thanh Cử nhân

54 Phạm Văn Đạt Giáo viên, Trường THCS Thanh Tân, 
xã Thanh Lâm Cử nhân

(Danh sách trên có 60 người)
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DANH SÁCH BAN BIÊN SOẠN
TÀI LIỆU GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG TỈNH NINH BÌNH 

CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      /12/2025

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)

I. Trưởng ban
ThS. Bùi Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
II. Phó Trưởng ban
1. ThS. Cao Văn Giáp - Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo - 

Phó Trưởng ban thường trực;
2. TS. Đỗ Thị Hương Bưởi - Phó Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo.
III. Thư ký
ThS. Hoàng Thị Huyền - Giáo viên, Trường THPT Lê Hoàn.
IV. Ủy viên

TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

1 Nguyễn Thị Thái Hà
Chuyên viên, Phòng Lý luận chính trị 
Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận 
Tỉnh ủy

Cử nhân

2 Lê Thị Hạnh Phó Trưởng phòng Kế hoạch và Phát triển 
Du lịch, Sở Du lịch

Cử nhân

3 Nguyễn Thuỳ Dương
Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, 
Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Thạc sĩ

4 Hoàng Thị Minh Thống kê viên chính, Thống kê tỉnh Cử nhân

5 Vũ Đại An
Phó Trưởng phòng Khoa học, Sở Khoa học và 
Công nghệ

Tiến sĩ

6 Nguyễn Thuỳ Dương
Chuyên viên, Phòng Hành chính sự nghiệp, 
Sở Tài chính

Thạc sĩ

7 Đinh Văn Viễn Phó Chủ tịch, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Tiến sĩ

 8 Nguyễn Thị Hương Giáo viên, Trường THPT chuyên Biên Hòa Thạc sĩ

9 Vũ Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT chuyên Biên Hòa Thạc sĩ

 10 Trần Hải Yến Giáo viên, Trường THPT Nam Lý Thạc sĩ
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TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

 11 Phạm Thị Kiều Oanh Giáo viên, Trường THPT Mỹ Tho Thạc sĩ

 12 Bùi Thị Hồng Nhung Giáo viên, Trường THPT A Nghĩa Hưng Cử nhân

13 Đoàn Văn Hiệu
Giáo viên, Trường THPT chuyên Lê 
Hồng Phong 

Thạc sĩ

14 Phan Sỹ Quý Tổ trưởng chuyên môn,  Trường THPT 
Yên Khánh A

Thạc sĩ

15 Lê Thị Phương Lan Giáo viên, Trường THPT chuyên Lương 
Văn Tụy

Thạc sĩ

16 Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Thạc sĩ

17 Tạ Thị Thanh Chung Giáo viên, Trường THPT B Kim Bảng Thạc sĩ

18 Hà Thị Vân Anh Giáo viên, Trường THPT A Phủ Lý Thạc sĩ

19 Lê Thị Lan Giáo viên, Trường THPT Lý Nhân Thạc sĩ

20 Bùi Thị Hương Mơ
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT 
chuyên Lê Hồng Phong

Thạc sĩ

21 Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT A 
Trần Hưng Đạo

Thạc sĩ

22 Nguyễn Diệu Hiền Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Hải Hậu C Thạc sĩ

23 Hoàng Xuân Trường Giáo viên, Trường THPT B Trần Hưng Đạo Cử nhân

24 Vũ Thị Huyền Giáo viên, Trường THPT Đinh Tiên Hoàng Cử nhân

25 Hoàng Thị Thuỷ Giáo viên, Trường THPT Gia Viễn B Thạc sĩ

26 Vũ Thị Mai Huế
Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo

Thạc sĩ

27 Vũ Hồng Hải Giáo viên, Trường THPT Lý Thường Kiệt Thạc sĩ

28 Phạm Thị Chuyển Hạnh Giáo viên, Trường THPT C Thanh Liêm Thạc sĩ

29 Mai Thị Tuyết Hạnh
Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT 
chuyên Lê Hồng Phong

Thạc sĩ

30 Lê Thị Duyến Tổ trưởng chuyên môn, Trường THPT B 
Trần Hưng Đạo

Cử nhân

31 Hà Diệu Hương Giáo viên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Cử nhân

32 Vũ Biên Cương Giáo viên, Trường THPT Bình Minh Cử nhân
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TT Họ và tên Chức vụ - Đơn vị Trình độ 
chuyên môn

33 Nguyễn Thị Tuyết Thanh Giáo viên, Trường THPT A Hải Hậu Cử nhân

34 Trần Thị Thanh Thuỷ Cán bộ, Trung tâm Chính trị phường Phù Vân, 
tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ

35 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên, Trường THPT C Bình Lục Thạc sĩ

36 Phan Thị Xuân Giáo viên, Trường THPT B Kim Bảng Cử nhân

37 Vũ Thị Phương Giáo viên, Trường THPT Ngô Quyền Cử nhân

38 Nguyễn Thị Thuý Mùi Giáo viên, Trường THPT A Hải Hậu Cử nhân

39 Trần Công Hưng Giáo viên, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong Cử nhân

40 Vũ Thị Lệ Hằng Giáo viên, Trường THPT Kim Sơn A Cử nhân

41 Đoàn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên, Trường THPT Nho Quan C Cử nhân

42 Nguyễn Thị Thông Hoa Giáo viên, Trường THPT Hoa Lư A Cử nhân,

43 Trần Đức Hùng Giáo viên, Trường THPT C Kim Bảng Cử nhân

44 Nguyễn Văn Phong Tổ phó chuyên môn, Trường THPT A Phủ Lý Thạc sĩ

45 Vũ Văn Phó Chuyên viên, Phòng Giáo dục Trung học, 
Sở Giáo dục và Đào tạo

Thạc sĩ

46 Phạm Vĩnh Thuận Giáo viên, Trường THPT Thịnh Long Thạc sĩ

47 Lại Ngọc Tiến Giáo viên, Trường THPT A Thanh Liêm Cử nhân

48 Nguyễn Văn Thịnh Phó Hiệu trưởng, Trường THPT A Duy Tiên Cử nhân

49 Đinh Thị Hoa 
Giáo viên, Trường THPT chuyên Lương 
Văn Tụy

Cử nhân

50 Nguyễn Thị Thuỳ Dung Giáo viên, Trường THPT B Nghĩa Hưng Cử nhân

51 Nguyễn Thị Thanh Tâm Tổ phó chuyên môn, Trường THPT Kim Sơn A Cử nhân

52 Ngô Văn Tới Giáo viên, Trường THPT Trực Ninh B Cử nhân

53 Vũ Thị Lan Hương
Phó Hiệu trưởng, Trường THPT chuyên 
Biên Hòa

Thạc sĩ

54 Nguyễn Tiên Tiến Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Gia Viễn B Thạc sĩ

55 Bùi Thị Ngọc Lan Phó Hiệu trưởng, Trường THPT Yên Khánh A Thạc sĩ

(Danh sách trên có 59 người)
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